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BÁO CÁO

Kết quả 2 năm và năm 2012 thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông



Kính gửi: Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục 
              tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Công văn số 108/BCĐTW ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi tổng hợp, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 02 NĂM VÀ NĂM 2012

1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý: 


a) Công tác ban hành văn bản ở các cấp:


- Cấp tỉnh: UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành khoảng 40 văn bản chỉ đạo, điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới (có phụ lục 1 đính kèm). Ngoài ra các Sở, Ban, ngành, đoàn thể đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động và văn bản hướng dẫn riêng của từng ngành như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Tỉnh Đoàn; Sở xây dựng; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh - Xã hội; Văn phòng Điều phối; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao Thông Vận tải; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Công thương; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; Cổng thông tin điện tử; Bộ Chỉ huy đội biên phòng tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Cấp huyện, cấp xã: Huyện ủy, Thị ủy, UBND các huyện, thị xã và Đảng ủy, UBND các xã đã ban hành các văn bản như: Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn, bon, buôn, bản.

b) Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc ở các cấp:


- Cấp tỉnh: Năm 2010, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban. Trong năm 2011 và năm 2012 đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo cấp tỉnh, điều chỉnh, bổ sung những thành viên có sự thay đổi về đơn vị công tác, thay đổi chức vụ đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tại Quyết định 614/QĐ-BCĐXDNTM ngày 6/5/2011; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các Sở, Ban, ngành theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 05/10/201 ngày 05 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông. 
Năm 2011, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới để giúp việc cho Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính ban hành hướng dẫn nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
 Năm 2012, kiện toàn lại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới gồm có 12 thành viên trong đó có 4 cán bộ chuyên trách và 8 cán bộ kiêm nhiệm từ các Sở, Ban, ngành với trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh các vấn đề liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới như: Lập kế hoạch công tác hàng năm; tổ chức các cuộc họp theo quy chế hoặc đột xuất; tổ chức đào tạo tập huấn và tuyên truyền; đề xuất kiến nghị những vấn đề khó khăn vướng mắc cần giải quyết; tổng hợp công tác báo cáo theo quy định; điều phối nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với các Sở, Ban, ngành, các địa phương; đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện; tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

- Cấp huyện: Năm 2011, có 8/8 huyện, thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện và giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế thị xã) là cơ quan thường trực chương trình, đồng thời thành lập tổ giúp việc để làm công tác theo dõi, hướng dẫn, thẩm định, quy hoạch, đề án nông thôn mới cấp xã; Năm 2012, 8/8 huyện, thị xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn lại Ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc.

- Cấp xã: Năm 2011, có 61/61 xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và 676/676 thôn, bon, buôn, bản đã thành lập Ban phát triển; Năm 2012, các xã đã kiện toàn Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn, bon, buôn, bản. Đồng thời lập các tiểu ban giúp việc như: Kế hoạch- Tài chính, Cơ sở hạ tầng, Văn hóa – xã hội, Tuyên truyền-vận động, An ninh trật tự.

c) Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá:

- Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình trên toàn tỉnh như: đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy; đoàn kiểm tra của  Ban Chỉ đạo tỉnh; đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đoàn kiểm tra của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

- Tổ chức các cuộc họp đánh giá, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình như: các cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh; các cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương; các cuộc họp làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương.

- Hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình thình thực hiện kế hoạch năm và triển khai kế hoạch năm tiếp theo.


d) Đánh giá chung về những thuận lợi, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục
- Về thuận lợi: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; phản ánh toàn diện bao trùm mọi mặt kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng; có tính đồng bộ và liên quan trực tiếp đến người dân; được phân cấp mạnh, tạo điều kiện cho người dân được làm chủ; được người dân đồng tình, hưởng ứng, đón nhận mạnh mẽ nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành chương trình ở các cấp.

- Về khó khăn: Bộ máy chỉ đạo, quản lý, điều hành chương trình tuy đã hoàn thiện nhưng hoạt động chưa đồng bộ giữa các cấp; việc ban hành các văn bản hướng dẫn còn chậm và chưa đủ; chưa tham mưu được cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách có tính đột phá trong xây dựng nông thôn mới; công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành ở các cấp chưa quyết liệt.
- Nguyên nhân: Do đây là chương trình mới, khó và rộng nên một bộ phận cán bộ thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đến nay vẫn chưa nắm rõ các nội dung của Chương trình; Sự giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo ở các cấp chưa sâu sát; do Bộ ngành trung ương chưa ban hành hướng dẫn theo nội dung được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ nên địa phương chưa có cơ sở để thực hiện, mặt khác địa phương chưa chủ động ban hành hướng dẫn mang tính đặc thù. 
- Biện pháp khắc phục: Tập trung đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp; giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công của từng thành viên trong Ban chỉ đạo ở các cấp, của từng Sở, Ban, ngành, đoàn thể và có chế tài kỷ luật đối với những thành viên, các Sở, Ban, ngành, địa phương không thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn có tính đặc thù của địa phương, đề ra các cơ chế chính sách mang tính đột phá; tích cực chỉ đạo quyết liệt, có bước đi cụ thể, kế hoạch rõ ràng và dành nhiều thời gian xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, quán triệt nội dung xây dựng nông thôn mới.


2. Công tác tuyên truyền, vận động:


a) Kết quả triển khai:


- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 và đến nay đã có 8/8 huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch tuyền truyền Chương trình cho cả giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua số 150/KH-UBND ngày 03/5/2012;

- Ngày 02/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” với sự tham gia của hơn 1.300 đại biểu các cấp. Phong trào đã lan tỏa tới các huyện, thị xã và các xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, kết quả: đến nay có 8/8 huyện đã tổ chức lễ phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa các xã; có 01/8 huyện đã tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; Tỉnh Đoàn phát động phong trào “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã tổ chức phát động và ký kết chương trình phối hợp chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới với các xã; Công  an tỉnh phát động phong trào thi đua “Công an tỉnh Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”;


- Cùng với việc tổ chức các buổi lễ phát động thi đua, các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới thì bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động khác nhau như: Văn phòng Điều phối tỉnh đã in và cấp phát 31.000 tờ rơi (năm 2012: in ấn 16.000 tờ), 500 cuốn sổ tay, xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền thời lượng 30 phút sao in 100 đĩa CD cấp cho các xã, cung cấp tài liệu mới nhất cho Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền đến tận người dân; ngoài ra các huyện còn in thêm 19.300 tờ rơi và photo khoảng 4.480 sổ tay hướng dẫn cấp phát đến tận các thôn, bon, buôn, bản; Tổ chức lắp đặt các cụm panô, áp phic, bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền cổ động; Tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động. Các cơ quan truyền thông, thông tin của tỉnh đã có chuyên mục riêng để tuyên truyền về nông thôn mới như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  với chuyên mục “Đưa thông tin về cơ sở”; Cổng thông tin điện tử tỉnh với chuyên mục “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cổng thông tin Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với chuyên mục “Tam Nông”; Báo Đắk Nông với chuyên mục “Nông thôn mới”. Hiện nay đã có hàng nghìn bài viết, phóng sự đưa tin về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh;



- Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các mô hình thí điểm nông thôn mới ở 4 tỉnh phía Bắc và có 5/8 huyện đã tự tổ chức đi tham quan học tập ở các tỉnh bạn. Thông qua các đợt tham quan học tập cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành chương trình ở các cấp đã nhận thấy để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới thì phải chủ động, quyết liệt, linh hoạt, kiên trì và tâm huyết;

- Ngày 07/3/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thư kêu gọi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và cá nhân đăng ký nhận đỡ đầu, tài trợ cho các xã trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 22 đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu, tài trợ cho 14 xã trên toàn tỉnh; Trong 2 năm qua nhiều xã cũng đã được các doanh nghiệp và người dân hưởng ứng đóng góp đất đai, ngày công, tiền của hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với số tiền lên tới 82,135 tỷ đồng;

b) Đánh giá kết quả đạt được về thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; những thuận lợi và khó khăn, hạn chế; nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ:

- Đánh giá kết quả đạt được về thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về xây dựng nông thôn mới: Với sự chỉ đạo chủ động, tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và thông qua nhiều kênh thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền cổ động khác nhau đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, nhân dân về vai trò trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Bước đầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt của từng ngành, từng lĩnh vực; người dân đã dần ý thức được xây dựng nông thôn mới là làm cho chính họ nên đã tích cực đóng góp công sức, tài sản, trí tuệ trong xây dựng nông thôn mới.

- Thuận lợi: Chương trình xây dựng nông thôn mới liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác nên việc tuyên truyền vận động dễ lồng ghép với các chương trình của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị.
- Khó khăn, hạn chế: Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông ở các xã còn rất lạc hậu, nhiều nơi chưa có hệ thống phát thanh đến thôn, bon, buôn, bản, chưa có điện, chưa có internet; trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn thấp, nhiều lúc còn thờ ơ với những thông tin đã được phổ biến.
- Nguyên nhân: Việc đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông chưa được quan tâm nhiều; kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền còn hạn chế; chưa có nhiều hoạt động điển hình tiên tiến nên trong nội dung tuyên truyền hiện nay mới chỉ tập trung chủ yếu tuyên truyền về chủ trương, chính sách; các văn bản hướng dẫn về nội dung, cách thức tuyên truyền của Trung ương cũng chưa kịp thời.
- Đề xuất giải pháp: Để việc tuyên truyền, vận động có hiệu quả và rộng rãi cần phải sử dụng tổng hợp với nhiều hình thức khác nhau như: tài liệu hỏi đáp, qua băng rôn, khẩu hiệu, pano apic, tờ rơi, tờ bướm, qua các loại phương tiện truyền thông, qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, sân khấu hóa, ở mọi nơi như: Công sở, nơi sinh hoạt cộng đồng, trường học, ở các hộ gia đình, qua các cuộc họp với nhiều nội dung như: mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, vai trò của các tổ chức và người dân, cách huy động nguồn lực, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông ở nông thôn; địa phương chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền đặc thù; phát huy tốt vai trò của “Ban dân vận khéo”. 
3. Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới (phụ lục 2)

3.1. Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành:

Ở cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; các Sở, ngành được giao giúp đỡ, góp ý vào đồ án của các xã để có phương án quy hoạch phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện, quy hoạch ngành.

Ở cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành lập tổ thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế thị xã), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính kế hoạch có nhiệm vụ hướng dẫn, thẩm định công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; các phòng, ban của huyện, thị xã cử cán bộ chuyên môn xuống từng xã hướng dẫn, góp ý từ khâu lập nhiệm vụ quy hoạch, rà soát đánh giá thực trạng đến lập đồ án quy hoạch.

Ở cấp xã: là chủ đầu tư, trực tiếp phối hợp với các phòng, ban liên quan, đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch; chủ trì tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến người dân ở các thôn, bon, buôn, bản trên địa bàn xã và thống nhất thông qua hội đồng nhân dân xã.
b) Kết quả triển khai: Đến nay có 61/61 xã đã phê duyệt xong quy hoạch chung đạt 100% kế hoạch với kinh phí thực hiện bình quân 355 triệu đồng/xã, hiện nay toàn tỉnh còn thiếu 12,4 tỷ đồng. Còn quy hoạch chi tiết thì tùy theo điều kiện của từng xã xác định loại quy hoạch nào là cần thiết nhất để làm trước trong số các quy hoạch (khu trung tâm, khu sản xuất, khu dân cư). 

c) Đánh giá chung về kết quả thực hiện: Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra số 04/KH-BCĐ ngày 26/7/2012 để đánh giá chất lượng, thủ tục lập, thẩm định và tiến độ quy hoạch tại các huyện, thị xã trên toàn tỉnh.  Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị tham gia tư vấn lập quy hoạch cho 61 xã, nhìn chung các xã đã thực hiện đúng các nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định và đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành kế hoạch. 


- Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành. Là tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch đồng loạt bắt đầu từ năm 2011 nên thời gian này đã có những hướng dẫn của Trung ương nên không phải điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng dẫn mới.

- Khó khăn: các xã của tỉnh Đắk Nông có diện tích lớn, việc khảo sát đánh giá thực trạng, đo đạc phức tạp; kinh phí được giao bình quân 150 triệu/xã là quá ít (bằng 1/3) so với thực tế; đơn vị tư vấn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lập quy hoạch nông thôn mới; trình độ dân trí thấp nên khó khăn trong việc lấy ý kiến của người dân.

- Giải pháp: Tuy gặp những khó khăn trên nhưng các xã đã từ từ khắc phục bằng cách phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của huyện, thị xã, các đơn vị tư vấn; lấy ý kiến các Sở, ngành; thực hiện chắc chắn cụ thể từng nội dung không nóng vội; xác định thực hiện nội dung nào xong nội dung đó không để điều chỉnh, bổ sung nhiều lần mất thời gian do đó mà tiến độ lập quy hoạch vẫn đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch chung của Trung ương và của tỉnh.

d) Đề xuất kiến nghị: Mặc dù hiện quy hoạch đã xong nhưng hiện nay các xã đang còn nợ các đơn vị tư vấn phần kinh phí còn thiếu, do đó đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương có ý kiến với Chính phủ xem xét bổ sung thêm 12,4 tỷ đồng cho hạng mục quy hoạch, đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động kinh phí lập quy hoạch chi tiết cho các xã.

3.2. Lập đề án xây dựng nông thôn mới:

a) Công tác hướng dẫn, vai trò và nhiệm vụ ở các cấp: Ngay đầu năm 2011 Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh song song với công tác lập quy hoạch chung dưới sự hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện (phòng Kinh tế thị xã) và các Sở, ngành cấp tỉnh; phòng ban cấp huyện có liên quan; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã là đơn vị trực tiếp lập đề án, Ban phát triển thôn, bon, buôn, bản có vai trò tổ chức họp dân lấy ý kiến về kế hoạch xây dựng nông thôn mới của thôn.


b) Kết quả triển khai: Đến nay có 25/61 xã đã phê duyệt xong  đề án chiếm 40,98%. Hiện nay còn 36/61 xã đang thẩm định, dự kiến đầu tháng 01 năm 2013 các xã sẽ phê duyệt xong đề án. Về kinh phí thực hiện đề án, năm 2012 UBND tỉnh sử dụng ngân sách Trung ương trực tiếp của Chương trình hỗ trợ cho mỗi xã 10 triệu đồng để lập đề án, tổng kinh phí hỗ trợ 610 triệu đồng.
c) Đánh giá chung về kết quả thực hiện: Nội dung đề án của các xã đã bám sát 19 tiêu chí, 31 nội dung xây dựng nông thôn mới và theo định hướng quy hoạch của các xã. Các nội dung đã được thể hiện từng hoạt động, nhu cầu vốn, nguồn vốn, trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể theo gian đoan; nội dung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã được các xã xác định là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nên đã xác định cụ thể vùng sản xuất, định hướng phát triển cây, con chủ lực thế mạnh của xã, dự kiến xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất. 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, đầu trong năm 2011 đã triển khai lập đề án song song với lập quy hoạch nên nhiều xã đã chuẩn bị được một số nội dung theo đề cương ban hành tại sổ tay hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sau khi hoàn thành quy hoạch thì các xã sử dụng ngay các chỉ tiêu đã được phê duyệt để hoàn thiện đề án.

- Khó khăn: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC thì bước 4 là lập quy hoạch, bước 5 là lập đề án; quy hoạch là căn cứ để lập đề án xây dựng nông thôn mới, do đó nhiều xã chờ quy hoạch được duyệt rồi mới hoàn thiện đề án điều này cũng ảnh hưởng tới thời gian lập đề án. 
Mặt khác, công tác lập đề án do xã tự làm, cán bộ năng lực còn yếu, đề án xây dựng nông thôn mới lại liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau nên rất khó khăn trong quá trình triển khai.

- Giải pháp: Để khắc phục được những khó khăn đó Ban chỉ đạo tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng/xã để lập đề án; chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các huyện, thị xã phải bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn; tổ chức các lớp tập huấn tại xã để nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới.

d) Đề xuất kiến nghị: trong đề án các xã đã xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn (Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dung, doang nghiệp và người dân) cho từng hoạt động và phân kỳ thời gian cụ thể. Do đó, thời gian đến việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương đầu tư cho khu vực nông thôn đề nghị phải căn cứ vào đề án xây dựng nông thôn mới của các xã.

4. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân (phụ lục 3):


a) Kết quả triển khai:


- Công tác xây dựng quy hoạch, đề án, dự án: Để có sơ sở điều hành thực hiện phát triển lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều quy hoạch và tiếp tục xây dựng các quy hoạch, dự án, đề án cần thiết đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân như: Quy hoạch rau sạch trên địa bàn tỉnh; quy hoạch mía đường; quy hoạch vùng phát triển cao su trên địa bàn tỉnh; quy hoạch chăn nuôi và giết mổ tập trung đến 2015 và tầm nhìn đến 2020; dự án cải tạo giống bò thịt tại huyện Cư Jút, huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong; quy hoạch thủy sản; đề án chuyển đổi cây Điều trên địa bàn tỉnh; quy hoạch chế biến nông lâm sản; quy hoạch bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn; quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Xây dựng Dự án Trung tâm giống thuỷ sản của tỉnh; xây dựng Dự án nuôi cá nước lạnh; xây dựng đề án phát triển sản xuất trên địa bàn các xã; đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả: Qua 02 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh đã xuất hiện khoảng 138 mô hình sản xuất mới có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước (ngoài ra còn có hàng trăm mô hình do người dân tự bỏ kinh phí xây dựng) như mô hình nuôi: Nai, Bò, Gà H’Mông, Nhím, Dúi, Bồ câu, Thỏ, nuôi gà thả vườn, cá nước lạnh;  mô hình Rau các loại; mô hình trồng: Hoa ly ly, Hoa lay ơn; mô hình trồng cây: Mác ca, Ca cao, Khoai lang, Cà phê, Cao su; Sầu riêng, Mít, Bơ, Chôm chôm, Cam, Ổi.... Và đã có mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP được công nhận đạt tiêu chuẩn. Việc xây dựng các mô hình đã tạo được thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thêm kiến thức trong kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, cũng như điều hành kinh tế nông hộ.

- Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất: Trong 02 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới có khoảng 45.750 lượt hộ dân được các chương trình, dự án như: Chương trình 135, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp, Chương trình 1592, Chương trình 102, chương trình giảm nghèo... hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, máy móc, công cụ phục vụ sản xuất.


- Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tỉnh đã tập trung đào tạo, tập huấn kỹ thuật, trồng trọt, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong hai năm qua đã tổ chức 1.538 lớp tập huấn kỹ thuật và cuộc hội thảo khoa học với 50.315 lượt người tham gia.

- Công tác đào tạo nghề: Trong 02 năm vừa qua tổ chức 108 lớp đào tạo nghề cho 3.163 lao động, số lao động có việc làm sau đào tạo là 1.897 lao động chiếm 59,97%, với kinh phí đào tạo 6.020 triệu đồng. Riêng năm 2012 đã tổ chức 62 lớp cho 1.822 lao động và có 1.093 lao động có việc làm sau đào tạo chiếm 59,98%, với kinh phí 3.580 triệu đồng.



- Các hình thức tổ chưc sản xuất và liên kết sản xuất: Tính đến tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh có 80 hợp tác xã nông nghiệp, 450 tổ hợp tác và 980 trang trại theo tiêu chí mới. Bắt đầu hình thành những hợp tác xã sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn, sản xuất theo hướng sản phẩm có chất lượng cao; xuất hiện những mô hình liên kết giữa hợp tác xã với các công ty để sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn: 4C, UTZ, VietGAP; đã xuất hiện mô hình trang trại kiểu mẫu với diện tích hàng trăm hecta, sản xuất tổng hợp: Hồ tiêu, Cà phê, Cao su, chăn nuôi, thủy sản.


- Nguồn vốn phát triển sản xuất đã thực hiện là 215,988 tỷ đồng: Ngân sách trực tiếp chương trình: 0,6 tỷ đồng; ngân sách lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 215,388 tỷ đồng (phân theo nội dung thực hiện: 23,845 tỷ xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả; 124,003 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất; 61,520 tỷ đồng tập huấn, hội thảo,chuyển giao khoa học; 6,02 tỷ đồng đào tạo nghề nông thôn).

b) Đánh giá kết quả triển khai:


- Qua hai năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thu nhập của người dân được tăng lên rõ rệt; người dân ngày càng tiếp cận được với thị trường đầu vào, đầu ra dễ dàng hơn; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được người dân quan tâm nhiều hơn; người dân bước đầu đã thay đổi nhận thức cách tác, cách định hướng cây con sản xuất có hiệu quả theo hướng bền vững, lâu dài và có tính đặc trưng. Kết quả: Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP khu vực nông lâm thủy sản tăng 7,93%; GDP theo giá theo giá so sánh 1994 ngành nông nghiệp ước đạt 4.411 tỷ đồng.

- Khó khăn, vướng mắc: Nguồn lực trong dân tuy mạnh nhưng chưa phát huy hết khả năng, nhiều người dân đang để lãng phí tiền nhàn rỗi không giám mạo hiểm đầu tư; sự liên kết giữa các hộ nông dân chưa nhiều nên khi triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi nhiều vốn, một hộ riêng lẻ không đáp ứng nổi.

c) Đề xuất, giải pháp: Nhà nước cần hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đặc biệt về tài chính, cách thức tổ chức quản lý mô hình; tuyên truyền vận động người dân sử dụng vốn tự có để liên kết sản xuất với các hộ khác, các doanh nghiệp.

5. Công tác đào tạo, tập huấn (phụ lục 4): 

a) Nội dung, chuyên đề đào tạo, tập huấn: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nguyên tắc, mục tiêu và nội dung xây dựng nông thôn mới; các bước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, các tổ chức liên quan; vốn và cơ chế tài chính trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; phương pháp và định hướng tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới; định hướng trong công tác báo cáo cấp xã.
b) Kết quả triển khai: Từ năm 2010 đến nay toàn tỉnh đã tổ chức được 72 lớp tập huấn cho hơn 4.665 lượt cán bộ từ cấp tỉnh đến thôn, bon, buôn; riêng năm 2012: Cấp tỉnh đã tổ chức 1 hội nghị tập huấn cho 280 cán bộ các cấp và cấp huyện đã triển khai tổ chức 50 lớp tập huấn ở 51 xã của 7 huyện, thị xã với 3.407 học viên tham gia.
- Kinh phí triển khai: Từ năm 2010 đến nay kinh phí đã triển khai là 1,254 tỷ đồng. Trong đó: Năm 2010 với 200 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; năm 2011 với 363 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 223 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 140 triệu đồng); năm 2012 với 691 triệu đồng từ ngân sách Trung ương.
c) Đánh giá chung về kết quả thực hiện: Trong các năm qua tỉnh đã chú trọng công tác đào tạo, tập huấn tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và trưởng thôn, bon, buôn. Tính đến nay cơ bản các cán bộ trong tỉnh đã được tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên bước đầu chỉ mới tập huấn những chuyên đề mạng tính chất khái quát về chủ trương, đường lối, vai trò, ý nghĩa, nội dung và các bước thực hiện chưa triển khai được những chuyên đề chuyên sâu như: hướng dẫn thanh quyết toán nguồn vốn chương trình; lập và quản lý, thực hiện dự án cơ sở hạ tầng; lập và quản lý, thực hiện dự án phát triển sản xuất.
- Khó khăn, vướng mắc: Tài liệu chưa được cụ thể hóa gắn với tình hình thực tế địa phương, chủ yếu đang sử dụng tài liệu chung của Trung ương; đội ngũ tiểu giáo viên cấp tỉnh số lượng còn ít, kinh nghiệm chưa nhiều nên thường phải hợp đồng ngoài. 

d) Đề xuất, kiến nghị: Để công tác đào tạo, tập huấn đạt hiệu quả trước hết phải có nguồn tài liệu sát với thực tế và phù hợp với từng giai đoạn thực hiện 
Chương trình; đội ngũ giáo viên phù hợp với từng chuyên đề; đối với đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách về xây dựng nông thôn mới phải được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về cách chỉ đạo, quản lý, điều hành chương trình. 

6. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:


- Về giao thông: Đến nay cứng hóa được 676 km đường giao thông (trục xã, liên xã, liên thôn, trục thôn xóm); mở rộng, làm mới khoảng 1.352km đường cấp phối;

- Về thủy lợi: Đã có 105 công trình thủy lợi có 177,089km kênh mương chính, chiếm 56% tổng số công trình hiện có của tỉnh. Hiện các tuyến kênh dẫn nước phục vụ đảm bảo tưới cho 9.252 ha diện tích cây trồng vụ Đông xuân 2011-2012 trên toàn tỉnh. Các tuyến kênh chính trên, cùng với các tuyến kênh nhánh, kênh nội đồng đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc sản xuất nông nghiệp bền vững tại các địa phương.

- Về điện: Tính đến năm 2012 toàn tỉnh có 1.368,754 km đường dây trung áp, 1.349,635 km đường dây hạ áp, 1.150 trạm biến áp; 100% số xã có điện; 99,7% số thôn, bon, buôn có điện; 92% số hộ dân sử dụng điện thường xuyên; có 12/61 xã đạt tiêu chí 4.2 (tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn); tiêu chí 4.1 về hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện chưa đạt theo quy định.

- Về trường học: Toàn tỉnh đã xây mới được 138 phòng học và tiếp tục triển khai xây dựng dự kiến đưa vào sử dụng trong học ky I năm học 2012-2013 với 125 phòng học mới; trong năm học 2011-2012 toàn tỉnh có 312 trường: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở. trong đó: 51/312 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất chiếm 16,34%.

- Về cơ sở vật chất văn hóa:

+ Thiết chế văn hóa: Toàn tỉnh có 240/540 thôn đã xây dựng Hội trường; 118/127 bon có nhà văn hóa; 9/9 buôn có nhà văn hóa cộng đồng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, năm 2012 xây dựng 03 nhà văn hóa xã; 13 nhà văn hóa thôn và đang tiến hành xây dựng di tích lịch sử N’Trang Lơng tại huyện Tuy Đức và di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 – Liên tỉnh 4, tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, xây dựng 01 khu vui chơi giải trí tại thị xã Gia Nghĩa.

+ Thiết chế thể thao: Tổng số 21 Sân Quần vợt, 25 Sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo, 01 sân bóng rổ, 02 bể bơi, 24 nhà tập luyện thể thao.


- Về chợ nông thôn: Tính đến tháng 12 năm 2012 toàn tỉnh có 47 chợ trong đó có 37 chợ nông thôn phân bố trên địa bàn 32 xã, tăng 03 chợ so với năm 2010.

- Về Bưu điện: Năm 2012 được sự tài trợ của Dự án Bill and Melinda Gates hay còn gọi là Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet tại cộng đồng Việt Nam”. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Dự án đã lắp 
đạt: 40 bộ máy vi tính tại thư viện tỉnh; 70 bộ máy vi tính cho thư viện của 7 huyện và 50 bộ máy vi tính cho 10 thư viện xã. Mỗi thư viện cũng được nhận một máy in, 1 máy camera để phục vụ công tác quản lý phòng máy. Người dân được sử dụng miễn phí khi đến truy cập tại thư viện công cộng và 50% giá cước truy cập tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã.

- Nhà ở dân cư: Hiện nay có 3/61 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư chiếm 4,9%; toàn tỉnh hiện đang có khoảng 26.301 căn nhà tạm, dột nát (chiếm khoảng 20,75% tổng số nhà ở nông thôn). Diện tích nhà ở trung bình khu vực nông thôn là 58,2 m2/căn, diện tích nhà ở bình quân trên đầu người ở khu vực nông thôn là 16,56 m2/người. Việc xây dựng nhà ở khu vực nông thôn quy mô nhỏ nên hệ thống kỹ thuật cũng tương đối đơn giản, chưa chú ý đến hệ thống kỹ thuật điện, cấp, thoát nước và phòng cháy chữa cháy. Việc quản lý kiến trúc, quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng chưa đi vào nề nếp, nhận thức của người dân về kiến trúc – thẩm mỹ công trình đang còn hạn chế nên tình trạng phát triển nhà ở hiện nay còn lộn xộn đã ảnh hưởng lớn tới bộ mặt kiến trúc – cảnh quan nông thôn. 


7. Về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường:



- Về giáo dục: Tính đến nay đã có 8/8 huyện, thị xã đạt phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, chiếm tỷ lệ 100%; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi chiếm tỷ lệ 96,75%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 24,3%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) chiếm 97%;

- Về y tế: Người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ cao nhưng đối tượng nhóm 3, nhóm 4 (người nghèo, người cận nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em <6 tuổi) chiếm từ 70-90%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện rất thấp từ 5-10%, do đó đang có hiện tượng xã càng phát triển thì số lượng người tham gia bảo hiểm y tế càng thấp; 

- Về văn hóa: Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả năm 2011 toàn tỉnh có 64,56% gia đình văn hóa; 52,28% thôn, bon, buôn văn hóa; 5/61 xã đạt xã văn hóa (năm 2012 hiện nay đang bình xét chưa công bố kết quả);

- Về môi trường: Tính đến tháng 12 năm 2012 có 78% số hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, 52% hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; các dịch vụ thu gom, xử lý rác thải được hình thành ngày càng nhiều dưới các hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã , tổ hợp tác về thu gom rác; nghĩa trang, bãi rác đã được các xã quan tâm quy hoạch xác định vị trí cụ thể.

8. Về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội:


a) Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh:


- Hiện nay trên toàn tỉnh có 71 xã, phường, thị trấn với 760 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố. Trong đó: có 61 xã với 676 thôn, bon, buôn, bản. Bộ máy hệ thống chính trị tính đến nay đã được kiện toàn đầy đủ, 100% số xã không thiếu tổ chức nào (đạt tiêu chí 18.2).

- Về đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 về việc ban hành Quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015. Chính sách ra đời nhằm mục đích trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã. Tính đến nay toàn tỉnh có 1.362 cán bộ, công chức cấp xã (783 cán bộ xã, 579 công chức xã không tính hợp đồng) và trên 12.600 đối tượng công tác ở thôn, bon, buôn, bản. Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ công chức cấp xã theo quy định về tiêu chuẩn cán bộ công chức tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ nội vụ, cụ thể có: 577/1.362 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ văn hóa chiếm 40,90%; 563/1.362 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chiếm 41,33%; 159/1.362 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị chiếm 11,67%;  31/1.362 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ quản lý nhà nước chiếm 2,28%.

b) An ninh trật tự xã hội ở nông thôn:


- Kết quả triển khai: toàn tỉnh hiện có 38 xã đạt chuẩn chiếm 62,3%.

Trong quá trình thực hiện còn phát sinh bất cập như: Trong 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 19 quy định “....; không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (từ 7 năm tù trở lên)”. Đây là một chỉ tiêu chủ quan, duy ý chí rất khó thực hiện và không phù hợp. 

c) Đề xuất, kiến nghị: đề nghị bỏ nội dung “không xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (từ 7 năm tù trở lên)” trong chỉ tiêu 3 của tiêu chí số 19 hoặc nếu giữ lại chỉ nên quy định “không để xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng”; đề nghị bổ sung danh mục kinh phí thực hiện tiêu chí số 19.

9. Kết quả huy động nguồn lực (phụ lục 5):


Tổng nguồn vốn huy động đầu tư vào khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh trong 2 năm qua khoảng 1.382,133 tỷ đồng (chưa tính vốn tín dụng), trong đó: 


- Ngân sách Trung ương trực tiếp chương trình: 20,876 tỷ đồng chiếm 1,51%;

- Vốn do người dân và doanh nghiệp đóng góp: 82,135 tỷ đồng chiếm 5,94%;

- Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác (ngân sách địa phương chi đầu tư theo kênh khác, các Chương trình MTQG khác, chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu, vốn ODA):  1.279,122 tỷ đồng chiếm 92,55%.

Ngoài ra còn có vốn tín dụng: tính đến thời điểm báo cáo tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân (theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP) là: 7.477,940 tỷ đồng.


10. Kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia trong 02 năm và năm 2012 (phụ lục 6, 7):

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia cụ thể như sau:


- Nhóm 1: Đạt 19 tiêu chí có 0 xã chiếm 0%, tăng/giảm 0 xã so với năm 2011;

- Nhóm 2: Đạt từ 14-18 tiêu chí có 0 xã chiếm 0%; tăng/giảm 0 xã so với năm 2011;

- Nhóm 3: Đạt từ 9-13 tiêu chí có 5 xã chiếm 8,19%; tăng 04 xã so với năm 2011;

- Nhóm 4: Đạt từ 5-8 tiêu chí có 18 xã chiếm 29,51%; tăng 04 xã so với năm 2011;

- Nhóm 5: Đạt từ 0-4 tiêu chí có 38 xã chiếm 62,30%; giảm 08 xã so với năm 2011;
Đánh giá kết quả:

- Xã đạt thấp nhất là 2 tiêu chí, có: 11 xã;

- Xã đạt cao nhất là 12 tiêu chí, có: 01 xã;
- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn theo từng tiêu chí (có phụ lục 7 đính kèm);
- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là: 4,6 tiêu chí/xã, tăng 1,5 tiêu chí so với năm 2011 (bình quân 3,1 tiêu chí/xã);
- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của các xã điểm của tỉnh (6 xã) là: 7 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,8 tiêu chí so với năm 2011 (bình quân 5,2 tiêu chí/xã).
- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015 (đăng ký 8 xã) là: 7 tiêu chí/xã, tăng bình quân 2,5 tiêu chí so với năm 2011 (bình quân 4,5 tiêu chí/xã).

- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của các xã thuộc nhóm còn lại (53 xã) là: 4,4 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,5 tiêu chí so với năm 2011 (bình quân 2,9 tiêu chí/xã).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Những mặt đạt được:
- Bộ máy Chỉ đạo, quản lý, điều hành Chương trình nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, bon đã kiện toàn và bước đầu chỉ đạo, điều hành có hiệu quả;
- Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, các tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng nội dung ngày càng phong phú, số lượng tăng lên rõ rệt; Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được tìm hiểu các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thực sự đã được người dân nông thôn hưởng ứng mạnh mẽ; 
- Lãnh đạo các cấp ngày càng có cách nhìn mới và định hình rõ hơn trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới;
- Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã; phấn đấu trong năm 2012 có 100% số xã hoàn thiện công tác lập đề án; 

- Số tiêu chí năm sau tăng so với năm trước bình quân 1,5 tiêu chí và số xã đạt dưới 5 năm tiêu chí có xu hướng giảm dần. Riêng 06 xã điểm của tỉnh số tiêu chí tăng so với năm 2011 bình quân khoảng 2 tiêu chí.


2. Những khó khăn, thách thức:

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong quá trình thực hiện Chương trình cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề khó khăn và thách thức, cần phải quan tâm khắc phục, tháo gỡ, cụ thể như sau:

- Thứ nhất: Một bộ phận không nhỏ cán bộ và người dân hiểu chưa chính xác về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đang lo ngại, chưa thực sự tin tưởng, sự vào cuộc còn hình thức thiếu sinh lực, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại ngân sách nhà nước;
- Thứ hai: Nhiều địa phương còn xem xây dựng nông thôn mới là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là chính, chưa chú trọng vào phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự; 

- Thứ ba: Trình độ quản lý chương trình của cán bộ các cấp chưa đáp ứng nhu cầu với nhiệm vụ mới, đặc biệt cán bộ cấp xã chủ yếu làm việc kiêm nhiệm mà nội dung thực hiện rất nhiều;
- Thứ tư: Trình độ dân trí của tỉnh rất hạn chế nên việc lấy kiến góp ý quy hoạch, đề án, xây dựng kế hoạch có sự tham gia, hay áp dụng tiến bộ kỹ thuật rất khó khăn;
- Thứ năm: Nhu cầu vốn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới là rất lớn, trong khi đó ngân sách tỉnh chưa cân đối nổi, đời sống người dân còn khó khăn, ngân sách trung ương phân bổ rất hạn chế.


3. Bài học kinh nghiệm:

- Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới trước tiên Ban lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc; Bộ máy 
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đủ mạnh, cán bộ thực hiện chương trình phải có tâm và có tầm;
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, các thành viên. Công tác giám sát, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên kịp thời để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện;
- Công tác tuyên truyền, vận động luôn phải thường xuyên được đổi mới theo hướng: Lấy đề án, kế hoạch và các công việc cụ thể của mỗi thôn, xã làm nội dung chính cho công tác tuyên truyền, vận động. Làm rõ xây dựng nông thôn mới gồm những nội dung, công việc gì phải làm, lộ trình bước đi, ai làm và làm như thế nào, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đặc biệt là trách nhiệm cụ thể của người dân sở tại trong mỗi nội dung xây dựng nông thôn mới ở địa phương;
- Phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch các nguồn đầu tư, trao quyền tự chủ cho cộng đồng người dân. Đơn giản các thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán. Trong quá trình xây dựng các công trình giao thông, các công trình đơn giản thì cần ban hành các thiết kế mẫu;
- Cần lựa chọn, xác định các tiêu chí, nội dung làm phù hợp cho từng giai đoạn và phải có cơ chế chính sách rõ ràng, phù hợp với địa phương để hoàn thành các tiêu chí theo mục đích đề ra;
- Phải ưu tiên ngân sách hàng năm cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng các quy hoạch, đề án chuyên sâu cho từng lĩnh vực; 
- Cần rà soát các cơ chế, chính sách hiện tại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới để trách trùng lắp.


 III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2013


1. Những mục tiêu cơ bản năm 2013 (phụ lục 8):

- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm phấn đạt chuẩn 2015 (8 xã  đăng ký) khoảng: 10 tiêu chí/xã trở lên (tăng 3 tiêu chí/xã trở lên);

- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm xã còn lại (53 xã) khoảng: 6,4 tiêu chí/xã trở lên (tăng 2 tiêu chí/xã trở lên);

- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh khoảng: 6,6 tiêu chí/xã trở lên (tăng 2 tiêu chí/xã trở lên);

- Số xã khó khăn trong nhóm 5 (đạt dưới 5 tiêu chí): dưới 40% (giảm từ 38 xã xuống còn dưới 24 xã);


- Phấn đấu trong quý I hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới: 100% số xã;


2. Công tác quản lý, chỉ đạo chương trình:

- Thường xuyên củng cố và kiện toàn bộ máy chỉ đạo, quản lý, điều hành Chương trình ở các cấp, để phát huy hết vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo;

- Ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung của xây dựng nông thôn mới;

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện theo các nội dung của đề án được duyệt;


- Tổ chức các cuộc Ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng, quý, năm.

3. Lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới:

- Triển khai lập quy hoạch chi tiết ở các xã, trước mắt tập trung quy hoạch chi tiết: khung trung tâm, khu dân cư và khu sản xuất.

- Hoàn thành và phê duyệt xong đề án xây dựng nông thôn mới cho 36 xã còn lại.

4. Công tác đào tạo, tập huấn: 
Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ năm 2013 tỉnh sẽ tổ chức khoảng 10 lớp tập huấn cho khoảng 600 cán bộ các cấp chưa được tham gia tập huấn về xây dựng nông thôn mới

5. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới:
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức và nội dung phong phú về các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực tham gia  đóng góp công sức, tiền của và hiến đất đai, vật liệu để xây dựng các công trình tại địa phương;

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; 


- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

6. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:

- Lập dự án đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh;


- Lập đề án phát triển sản xuất trên địa bàn các xã;

- Tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ;

- Xây dựng hoàn thiện dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển nghề truyền thống.

7. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:
Căn cứ nguồn lực (Ngân sách Trung ương, địa phương, các nguồn vốn khác) ưu tiên đầu tư các công trình phúc lợi, dân sinh như: Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, trường học.

8. Các nội dung khác (văn hoá, xã hội, hệ thống chính trị, an ninh trật tự):

Phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phấn đấu 90% Đảng bộ và chính quyền cấp xã đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; 95% các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; 60% gia đình văn hoá ở nông thôn được công nhận giữ vững và phát huy danh hiệu "gia đình văn hoá; 60% thôn, bon, buôn được công nhận, giữ vững và phát huy danh hiệu "thôn, bon, buôn văn hóa; 16% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa.
9. Bố trí và huy động nguồn lực năm 2013:
a) Kế hoạch vốn năm 2013:
Dự kiến năm 2013 khoảng 728,64 tỷ động đầu từ vào khu vực nông thôn, trong đó:
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp: 10,140 tỷ đồng chiếm 1,39%;
- Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác: 670 tỷ đồng chiếm 91,95%;
- Vốn huy động từ người dân và doanh nghiệp: 48,5 tỷ đồng chiếm 6,66%;
b) Nội dung các hoạt động và giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình:

- Huy động từ việc thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã để lại cho địa phương đầu tư xây dựng chương trình nông thôn mới;

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư và được ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật và kêu gọi đầu tư vào chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân từng dự án cụ thể như: đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động, hiện vật, bằng tiền mặt;

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho các dự án đầu tư;
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng: Vốn tín dụng đầu tư của nhà nước được sử dụng đúng theo tinh thần Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/8/2008 của Chính phủ; vốn tín dụng thương mại theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn;

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.


10. Triển khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới các xã đăng ký đạt chuẩn vào năm 2015

- Kế hoạch thực hiện: tùy theo điều kiện từng xã, lựa chọn các tiêu chí, nội dung gần đạt để đẩy mạnh thực hiện hoàn thành trong năm 2015.

- Cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ: ưu tiên bố trí ngân sách Trung ương trực tiếp chương trình cho 8 xã đăng ký đạt chuẩn vào năm 2015; cho để lại ngân sách xã từ tiền thu được do đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện: phân công các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, huyện xuống trực tiếp cùng với xã để chỉ đạo, hướng dẫn và huy động doanh nghiệp, nhân dân vào cuộc; thường xuyên kiểm tra giám tiến độ triển khai các nội dung.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


1. Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương có ý kiến với Chính phủ quy định rõ vị trí, quy mô của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh một cách rõ ràng để thuận tiện trong việc triển khai nhiệm vụ, cũng như trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ khác cho cán bộ làm việc tại Văn phòng Điều phối.

2. Đề nghị Trung ương tăng mức vốn hỗ trợ trực tiếp hàng năm cho các địa phương trung bình khoảng 01 tỷ đồng/xã/năm. Đồng thời bổ sung thêm 12,4 tỷ đồng kinh phí lập quy hoạch còn thiếu cho tỉnh Đắk Nông.
3. Đề nghị Trung ương có hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí theo các vùng khác nhau.
4. Theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, v/v sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trong đó: Giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu hỗ trợ của từng địa phương. Đây là cơ chế mới nghiên cứu qua thì có vẻ tạo thuận lợi cho các địa phương nhưng khi đi sâu vào thực hiện thực tế thì lại rất khó khăn bởi vì hiện nay ngân sách Trung ương phân bổ về cho các địa phương rất ít, trong khi đó ngân sách ở nhiều địa phương chưa cân đối được. Như vậy, nếu Hội đồng nhân dân các tỉnh thông qua mức hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương cho các nội dung, công việc cụ thể với mức cao thì việc bố trí ngân sách để triển khai là 

rất khó khăn. Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét để cơ chế huy động nguồn lực phù hợp với thực tế.
5. Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan rà soát, xem xét lại các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình dự án khác hiện nay đang đầu tư vào khu vực nông thôn mà có liên quan đến đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Đồng thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hàng năm theo hướng gộp tất cả chương trình lại không phân bổ rãi rác như hiện nay rất khó cho việc lồng ghép.


Trên đây là Báo cáo kết qủa 02 năm và năm 2012 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kính trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN CHỈ ĐẠO
- Như trên;                                                                                              KT. TRƯỞNG BAN    
- Trưởng ban, PTB Chỉ đạo tỉnh;                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PCVP: Hoàng Văn Thuần;                                                            

- Lưu: VT, VPĐP, NN (NB).                                                                            (Đã ký)
  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                                                       Nguyễn Đức Luyện
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